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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước  

của Chính phủ, Thủ tướn   h nh  hủ  Văn  hòn   h nh  hủ 
____________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ   ật      ổi,  ổ   ng một     i   củ    ật  ổ chức Ch nh  hủ 

 à   ật  ổ chức ch nh   y n      h  ng ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà n ớc ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo    ngh  của Bộ tr ởng, Chủ nhiệm Văn  hòng Ch nh  hủ, 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. B  mật nhà nước độ Tuyệt mật   m: 

Báo cáo, đề án,     n  tr n , kế  oạ  , v n   n  ủa C ín  p ủ, T ủ 

t ớn  C ín  p ủ trình  an C  p   n  Trun    n  đ n ,    C ín  tr ,  an  í 

t  , Quố     ,     an T   n  v  Quố     , C ủ t    n ớ  về   ủ tr  n , 

  ện p áp      qu ết, xử lý v n đề, v  v ệ  về   ủ qu ền,   ên   ớ  lãn  t ổ, 

p òn  t ủ đ t n ớ , đố  p ó    ến tran ,  oạt đ n   ạo loạn;   ủ tr  n , 

  ín  sá   tổn  t ể l ên quan đến v n đề đố  n oạ  v  quan  ệ    ến l ợ   ủa 

V ệt Nam vớ   á  n ớ  lán    ền , n ớ  lớn, n ớ   ó  n    ởn  đố  vớ  an 

n n  quố    a;  á  đ n    ớn  p át tr ển k n  tế lớn  ủa đ t n ớ     a  ôn  k a . 

Điều 2. B  mật nhà nước độ Tối mật   m: 

1.  áo  áo, đề án, t  tr n   ủa C ín  p ủ, T ủ t ớn  C ín  p ủ về tổ 

  ứ     má , n  n s  tr n     C ín  tr ,  an  í t   Trun    n  Đ n , Quố  

   ,     an T   n  v  Quố     , C ủ t    n ớ     a  ôn  k a   
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2  Qu ết đ n   ủa T ủ t ớn  C ín  p ủ,  áo  áo t ẩm tra, v n   n  ủa 

V n p òn  C ín  p ủ về kế  oạ   xu t k ẩu, n ập k ẩu vũ k í, k í t   p    

v  quố  p òn , an n n   

3. N    qu ết  ủa C ín  p ủ, kết luận  ủa T ủ t ớn  C ín  p ủ;  áo 

 áo t ẩm tra, v n   n t ôn   áo  ủa V n p òn  C ín  p ủ;   ên   n  u    ọp 

C ín  p ủ, T ủ t ớn  C ín  p ủ  ó n   dun      đạo,      qu ết, xử lý v n 

đề, v  v ệ  về quố  p òn , an n n , đố  n oạ     a  ôn  k a . 

4. N    qu ết  ủa C ín  p ủ, báo  áo, kết luận  ủa T ủ t ớn  C ín  

p ủ, v n   n  ủa V n p òn  C ín  p ủ t ôn   áo ý k ến     đạo  ủa T ủ 

t ớn  C ín  p ủ về   ủ tr  n  t  ết lập, t a  đổ  mứ  đ  quan  ệ  oặ  đ n  

    quan  ệ n oạ    ao, lãn  s  vớ   á  n ớ  v   á  tổ   ứ  quố  tế l ên   ín  

p ủ; t  n  lập, tạm đ n       oặ     m dứt  oạt đ n   ủa  á  C  quan đạ  

d ện V ệt Nam ở n ớ  n o  ; p   n  án,   ện p áp đ u tran    ín  tr , n oạ  

  ao, p áp lý, d  luận n ằm   o vệ   ủ qu ền, qu ền   ủ qu ền, qu ền t   

p án quố    a đố  vớ  đ t l ền, vùn  tr  , vùn    ển  ủa V ệt Nam;   ủ tr  n  

p át tr ển  ôn  n   ệp, t   n  mạ  v  n n  l ợn  tr   t ếp p    v  n  ệm v  

quố  p òn , an n n ;   ín  sá  , p   n  án, kế  oạ   n  n sá   t     ín      

t ết tron  tr  n   ợp x   ra    ến tran ,   o vệ Tổ quố   

5   áo  áo, kết luận  ủa C ín  p ủ, T ủ t ớn  C ín  p ủ, v n   n  ủa 

V n p òn  C ín  p ủ t ôn   áo ý k ến     đạo  ủa T ủ t ớn  C ín  p ủ về 

  o vệ qu ền lợ  quố    a tron   oạt đ n  k a  t á , sử d n  t   n u ên n ớ  

sôn  quố  tế,   o vệ mô  tr  n    ển v      đ o; đ m p án k    p     ậu 

qu     t đ    óa  ọ  sử d n  tron     ến tran  ở V ệt Nam; x   d n   ôn  

tr n  k í t ợn  t ủ  v n p    v  n  ệm v    o vệ   ủ qu ền lãn  t ổ,   ên 

  ớ  quố    a  

6  C   t  , n    qu ết, qu ết đ n , kết luận v  v n   n     đạo  ủa C ín  

p ủ, T ủ t ớn  C ín  p ủ về p   n  án, n  ệm v   ôn  tá    o vệ an n n  

quố    a    a  ôn  k a   

Điều 3. B  mật nhà nước độ Mật   m: 

1  V n   n  ủa V n p òn  C ín  p ủ t ôn   áo ý k ến     đạo  ủa 

C ín  p ủ, T ủ t ớn  C ín  p ủ về tr ển k a  p   n  án, kế  oạ  , p   n  

t ện, l   l ợn ,   ện p áp   o vệ  á  s  k ện đặ    ệt quan trọn  t eo Luật 

C n  vệ;      qu ết, xử lý  á  v  v ệ , đ ểm nón  p ứ  tạp về an n n , trật t .  
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2. V n   n  ủa V n p òn  C ín  p ủ t ôn   áo ý k ến     đạo  ủa 

C ín  p ủ, T ủ t ớn  C ín  p ủ về p   n  án      qu ết s   ố, s  v ệ  p ứ  

tạp ở k u v     ên   ớ , k u v     áp ran    ớ  trên   ển   ữa V ệt Nam v  

 á  n ớ ; qu ết đ n     p t uận,    a    p t uận đạ  d ện n oạ    ao  á  

n ớ ,  á  tổ   ứ  quố  tế tạ  V ệt Nam, v n đề  u đã , m ễn trừ, tran     p 

 ủa  á     quan đạ  d ện n oạ    ao  ủa  á  n ớ ,    quan đạ  d ện v  v n 

p òn  đạ  d ện  ủa  á  tổ   ứ  quố  tế tạ  V ệt Nam    a  ôn  k a . 

3  Qu ết đ n   ủa T ủ t ớn  C ín  p ủ về      u lạ  n  n   n  t   n  

mạ , n  n   n   ợp tá  xã, quỹ tín d n  n  n d n v o k ểm soát đặ    ệt;    

  u lạ , xử lý nợ x u  ủa n  n   n  t   n  mạ , n  n   n   ợp tá  xã, quỹ tín 

d n  n  n d n xếp  ạn   ếu kém; đề án      u lạ , xử lý nợ x u  ủa  ệ t ống 

các tổ   ứ  tín d n     a  ôn  k a . 

4  V n   n  ủa V n p òn  C ín  p ủ t ôn   áo ý k ến     đạo  ủa C ín  

p ủ, T ủ t ớn  C ín  p ủ về p   n  án, kế  oạ   t     ín  05 n m,  ằn  n m; 

p   n  án x   d n    ín  sá   t     ín , p   n  án đ ều   n    á   ng hóa, 

d    v  t  ết  ếu. 

5  T   l ệu t  ết kế kỹ t uật   o đ m an n n , an to n k u v   tr  sở n   

l m v ệ   ủa C ín  p ủ, V n p òn  C ín  p ủ. 

6. L     ôn  tá , l  tr n   ôn  tá   ủa T ủ t ớn  v   á  P ó T ủ t ớn  

C ín  p ủ tron  n ớ  v  n o   n ớ     a  ôn  k a   

7  C   t  , n    qu ết, qu ết đ n , kết luận v  v n   n     đạo  ủa C ín  

p ủ, T ủ t ớn  C ín  p ủ về  ôn  tá    o đ m an n n    ín  tr , trật t , an 

to n xã    , quố  p òn , qu n s  tạ  đ a p   n     a  ôn  k a   

8. N    qu ết, kết luận  ủa C ín  p ủ, T ủ t ớn  C ín  p ủ, v n   n 

t ôn   áo  ủa V n p òn  C ín  p ủ về t  n  lập,      t ể, n ập,    a, đ ều 

   n , p  n đ n  đ a   ớ , đặt tên, đổ  tên đ n v    n    ín  k u v     ên 

  ớ , k u v     ển đ o v  k u v    ó v  trí    ến l ợ  về an n n , quố  p òn   

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Qu ết đ n  n    ó   ệu l   từ ngày ký ban hành.  

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

1     tr ởn , C ủ n  ệm V n p òn  C ín  p ủ   ủ tr , p ố   ợp vớ     

tr ởn     Côn  an   ớn  dẫn, k ểm tra v ệ  t     n  Qu ết đ n  n    
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2. Cá     tr ởn , T ủ tr ởn     quan n an    , T ủ tr ởn     quan 

t u   C ín  p ủ, C ủ t        an n  n d n t n , t  n  p ố tr   t u   trun  

  n ,  á     quan, tổ   ứ ,  á n  n  ó l ên quan    u trá   n  ệm t     n  

Qu ết đ n  n  ./. 

 
Nơi nhận: 
-  an  í t   Trun    n  Đ ng; 

- Thủ t ớng, các Phó Thủ t ớng Chính phủ; 

- Các b ,    quan n an    ,    quan t u c Chính phủ; 

- HĐND, U ND  á  t nh, thành phố tr c thu   trun    n ; 

- V n p òn  Trun    n  v   á   an của Đ ng; 

- V n p òn  Tổn   í t  ; 

- V n p òn  C ủ t    n ớc; 

- H   đồng Dân t c và các  y ban của Quốc h i; 

- V n p òn  Quốc h i; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán n   n ớc; 

-  y ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã h i; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

-     an trun    n  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- C  quan trun    n   ủa  á  đo n t ể; 

- A03 (B  Công an); 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TT , TGĐ Cổn  TTĐT,  

  các V , C  , đ n v  tr c thu c, Công báo; 

- L u: VT, NC (2)  

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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